 MÔN LỊCH SỬ 


Bài 17-23: CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP THỜI BẮC THUỘC 

(TỪ NĂM 40 ĐẾN THẾ KỈ IX)

1.Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và cuộc sống của nhân dân Giao Châu:

a. Chính trị:

- Xóa bỏ tên nước ta, chia nước ta thành các quận huyện…

- Đưa người Hán sang cai quản…
- Đặt nhiều thứ thuế, nặng nhất là thuế muối và sắt, cống nạp và lao dịch nặng nề …
- Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.
b. Văn hóa:

 

-  Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta. Bắt dân ta phải theo những phong tục tập quán của họ, âm mưu đồng hóa dân tộc ta.

- Mở trường dạy chữ Hán ở các quận huyện. Du nhập Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, những luật lệ, phong tục tập quán…. của người Hán vào nước ta.

=>Thực hiện ý đồ đồng hóa dân tộc ta. Chính sách này vô cùng thâm hiểm. 

Vì: muốn biến nước ta thành một phần của lãnh thổ Trung Quốc, dân ta thành dân Trung Quốc. Nguy cơ mất dân tộc, thủ tiêu ý chí chiến đấu của dân tộc ta. Đây là chính sách vô cùng thâm độc, tàn bạo.
Câu hỏi tìm hiểu thêm:

1.Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán, tiếng nói của tổ tiên? Phong tục nào cần loại bỏ, phong tục nào cần giữ gìn và phát huy?
2.Việc mở trường học, tuyên truyền các tôn giáo, luật lệ Hán…vào nước ta nhằm mục đích gì?

2. Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm từ năm 40 đến thế kỉ IX:

* Nguyên nhân: Do chính sách thống trị tàn bạo của bọn phong kiến phương Bắc làm cho nhân dân ta căm phẫn. Không cịu nổi áp bức, bóc lột nên nổi dạy đấu tranh.
* Mục tiêu: giành lại độc lập, chủ quyền của đất nước; giải phóng dân tộc.
	Tên cuộc khởi nghĩa
	Thời gian
	Người lãnh đạo
	Địa điểm
	Kết quả
	Ý nghĩa

	Hai Bà Trưng
	Năm 40
	Trưng Trắc- Trưng Nhị
	Dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn ( Hà Nội).  
	Khởi nghĩa giành thắng lợi sau hơn 2 thế kỉ bị đô hộ
	- Thể hiện ý chí quyết tâm giành lại độc lập, chủ quyền của dân tộc.

- Tinh thần yêu nước, đoàn kết chông giặc ngoại xâm của nhân dân ta.

	  Bà Triệu
	Năm 248
	Triệu Thị Trinh
	Dựng cờ khởi nghĩa ở Phú Điền (Hâu Lộc- Thanh Hóa) 
	Khởi nghĩa thất bại. Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng ( Thanh Hóa)
	

	Lí Bí
	Năm 542-602
	Lí Bí
	Dựng cờ khởi nghĩa ở Thái Bình. Sau đó chiếm hầu hết các quân huyện.
	Khởi nghĩa giành thắng lợi. Lí Bí lên ngôi Hoàng đế ( Lí Nam Đế), thành lập nước vạn Xuân
	

	Mai  Thúc Loan
	Năm 722
	Mai  Thúc Loan
	 Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Hoan Châu. Mai Thúc Loan liên kết với nhân dân khắp Giao Châu và Champa
	Nhà Đường cử 10 vạn quân sang đàn áp. Khởi nghĩa thất bại.
	

	Phùng Hưng
	Trong khoảng năm 776-791
	Phùng Hưng
	Đường Lâm (Hà Nội). Nghĩa quân nhanh chóng chiếm thành Tống Bình
	Giành quyền làm chủ trong 15 năm.
	


Câu hỏi tìm hiểu thêm:

1.Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi nói lên điều gì? Hàng   năm, chúng ta kỉ niệm nhớ ơn Hai Bà Trưng ngày nào?

2. Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa gì? Vì sao ( nguyên nhân) khởi nghĩa Lý Bí giành được thắng lợi?

         3.Trong thời gian Bắc thuộc nước ta bị chia ra, nhập vào với các quận huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau như thế nào?

Bài 24: NƯỚC CHAMPA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X
1. Tình hình kinh tế, văn hóa Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X:
a. Kinh tế:
- Trồng lúa 2 vụ/ năm 

- Trồng cây ăn quả, cây khác: bông, gai…

- Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá…

- Buôn bán trong và ngoài nước khá phát triển

b. Văn hóa: 

- Chữ viết:  từ thế kỉ IV, người Chăm đã có chữ viết riêng bắt nguồn từ chữ Phạn của người Ấn Độ.

- Tôn giáo: theo đạo Bà La Môn và đạo Phật

- Tín ngưỡng: có tục hỏa tang người chết, ở nhà sàn, ăn trầu cau.

- Kiến trúc: độc đáo, đặc sắc như  đền, tượng, tháp… ( Tháp Chăm, thánh địa Mỹ Sơn)
- Quan hệ gần gũi, lâu đời với cư dân Việt.
Câu hỏi tìm hiểu thêm:
1.Quan sát hình 53, em có nhận xét gì về nghệ thuật kiến trúc của người Chăm?

Bài 26-27: BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
1.Họ Khúc dựng quyền tự chủ:

* Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc:
- Cuối thế kỉ IX, nhà Đường suy yếu.

- Giữa năm 905, Tiết độ sứ An nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức. 

=> Lợi dụng cơ hội đó và được sự ủng hộ của nhân dân. Khúc Thừa Dụ nổi dậy đánh chiếm Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng một chính quyền tự chủ.

- Đầu năm, 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ.
* Họ Khúc đã làm được những việc để củng cố quyền tự chủ:
- Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ được hai năm thì mất (907), con trai là Khúc Hạo lên thay.

- Họ Khúc đã xây dựng đất nước tự chủ: đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã, xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc, lập lại sổ hộ khẩu...

· Ý nghĩa:  Những việc làm của họ Khúc chứng tỏ người Việt tự cai quản và tự quyết định tương lai của mình, nước ta giành được quyền tự chủ. Chấm dứt trên thực tế ách đô hộ của phong kiến Trung Quốc, mở ra giai đoạn chuyển tiếp sang thời đại độc lập hoàn toàn.

2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938:
* Diễn biến
- Cuối năm 938, đoàn thuyền quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy tiến vào nước ta theo đường biển. 

- Lúc này nước triều đang dâng cao Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra nhử giặc vào cửa sông Bạch Đằng.
- Lưu Hoằng Tháo đốc quân đuổi theo vượt qua bãi cọc mà không biết.
- Thủy triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán bỏ chạy, thuyền va vào cọc nhọn vỡ tan tành. 
- Quân ta từ trên đánh xuống, từ 2 bên bờ đánh sang, đánh giáp lá cà quyết liệt.
* b. Kết quả:
- Quân địch bỏ thuyền nhảy xuống sông, phần bị giết, phần bị chết đuối, thiệt hại đến quá nửa.

- Lưu Hoằng Tháo chết tại trân. Vua Nam Hán vội vã hạ lệnh thu quân về nước.

=>Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

* Nguyên nhân thắng lợi:
- Do sức mạnh đoàn kết chiến đấu chống ngoại xâm của toàn dân.

- Sự lãnh đạo của Ngô Quyền, cùng nghệ thuật quân sự đặc sắc.

* Ý nghĩa lịch sử:

- Đây là chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta.
- Thể hiện ý chí quyết tâm đấu tranh chống xâm lược của dân tộc ta.

- Chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc. Mở ra kỉ nguyên mới độc lập lâu dài của Tổ quốc.

Câu hỏi tìm hiểu thêm:
      1. Theo em, việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?
      2. Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?
     3. Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào ?
     4.Sự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc? Vì sao?
------Hết ------
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